DANH MỤC CÁC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ VÀO KCN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG GIAI ĐOẠN 2021-2025

	Stt
	Tên dự án
	Mục tiêu đầu tư
	Địa điểm
	Quy mô

(ha)
	Tổng vốn đầu tư (tỷ đồng)
	Hiện trạng đất
	Phù hợp với quy hoạch

	Hình thức lựa chọn nhà đầu tư
	Tọa độ
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	Y
	

	I
	Lĩnh vực Thương mại (01 dự án)

	01
	Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh khu dịch vụ thương mại thuộc tổ hợp KCN Xẻo Rô
	Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu dịch vụ và thương mại Xẻo Rô
	Xã Hưng Yên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang
	71,28
	1.155
	Hiện trạng đất của dân đang sử dụng
	QĐ số 1165/QĐ-UBND ngày 10/5/2022 của UBND tỉnh phê duyệt  QHSDĐ đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang
	QĐ số 1673/QĐ-UBND ngày 01/8/2011; QĐ số 2087/QĐ-UBND  ngày 20/9/2010
	Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư
	1090084.425
1090381.847

1090175.861

1090144.493

1090004.673

1089781.008

1089676.227
	566752.847
567086.572

567210.175

567234.877

567317.332

567458.126

567524.282
	(Vốn đầu tư chỉ tính phần hạ tầng kỹ thuật)

	II
	Lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật KCN (04 dự án)

	01
	Dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật KCN Thạnh Lộc (giai đoạn 1)
	Xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật KCN giai đoạn 1 tạo điều kiện thuận lợi thu hút các nhà đầu tư vào đầu tư khai thác
	Xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành
	151,98
	2.068
	Đất do nhà nước đã bồi thường giải phóng mặt bằng, đạt tỷ lệ 99.79%
	QĐ số 1709/QĐ-UBND ngày 07/7/2022 của UBND tỉnh phê duyệt QHSDĐ đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Châu Thành tỉnh Kiên Giang
	QĐ số 1773/QĐ-UBND ngày 21/8/2012 của UBND tỉnh
	Đấu giá quyền sử dụng đất
	1105273.77
1105311.83

1105368.41

1104843.29

1104823.86

1104200.69

1104017.98

1103867.82

1103712.83

1103827.54

1103637.48
	567834.96
568191.91

568506.09

568088.80

569086.79
569730.75

569553.41

569758.10

569557.66

569439.48

569255.00
	

	02
	Dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật KCN Xẻo Rô
	Tạo quỹ đất sạch với hệ thống hạ tầng đồng bộ. Mời gọi các nhà đầu tư thứ cấp thuê để thực hiện các dự án đầu tư
	Xã Hưng Yên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang
	210,54
	3.765
	Hiện trạng đất của dân đang sử dụng
	QĐ số 1165/QĐ-UBND ngày 10/5/2022 của UBND tỉnh phê duyệt  QHSDĐ đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang
	QĐ số 1673/QĐ-UBND ngày 01/8/2011 và QĐ số 504/QĐ-UBND ngày 23/02/2010
	- Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư;

- Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư


	1088596.586
1089593.468

1088298.675

1087489.711
	566472.527
567540.990

568372.696

567508.648
	

	03
	Dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật KCN Thạnh Lộc (giai đoạn 2)
	Tạo quỹ đất sạch với hệ thống hạ tầng đồng bộ. Mời gọi các nhà đầu tư thứ cấp thuê để thực hiện các dự án đầu tư: Chế biến nông sản, thực phẩm; công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, cơ khí, thủ công mỹ nghệ xuất khẩu , công nghiệp công nghệ cao…
	Xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang
	100
	1.870
	Hiện trạng đất của dân đang sử dụng
	QĐ số 1709/QĐ-UBND ngày 07/7/2022 của UBND tỉnh phê duyệt QHSDĐ đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Châu Thành tỉnh Kiên Giang
	QĐ số 2882/QĐ-UBND ngày 27/12/2010; QĐ số 346/QĐ-UBND ngày 30/11/2020
	- Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư;

- Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư


	Khu I
1104200.72

1103524.86

1103193.24

1103179.19

1103217.38
1103637.48

1103827.54

1103712.83

1103867.82

1104017.98

Khu II

1104560.41

1104790.82

1104963.73

1105419.06

1105104.76
	Khu I
569730.80

570415.47

570426.83

569892.21

569710.15

569255.00

569439.48

569557.66

569708.10

569553.41

Khu II

569501.74

569264.36

569264.36

569706.32

570030.12
	

	04
	Dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật KCN Thuận Yên 
	Tạo quỹ đất sạch với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Mời gọi các nhà đầu tư thứ cấp thuê để thực hiện các dự án đầu tư: Lắp ráp, điện tử, may mặc, giày da, xuất khẩu, công nghiệp tiêu dùng, vật liệu xây dựng, thủ công mỹ nghệ xuất khẩu…
	Xã Thuận Yên, Thành Phố Hà tiên
	133,95
	1.785
	Đất do nhà nước đã bồi thường giải phóng mặt bằng, đạt tỷ lệ 98.07%
	QĐ số 565/QĐ-UBND ngày 05/3/2020 của UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh QHSDĐ đến năm 2020 thành phố Hà Tiên
	QĐ số 2479/QĐ-UBND ngày 17/11/2017
	Đấu giá quyền sử dụng đất
	1146464,25

1146357,29

1146162,76

1146205,87

1146199,66

1145966,87

1145875,08

1145822,09

1145316,94

1145074,47

1145745,30

1146381,03

1146395,18

1146464,25
	502088,79

502247,29

502722,31

502744,45

502757,75

503105,17

503228,63

503254,51

502948,99

502581,83

501575,60

501949,46

501961,57

502088,79
	

	III
	Lĩnh vực nhà ở công nhân và tái định cư (02 dự án)

	01
	Dự án đầu tư xây dựng khu ở công nhân và tái định cư Thạnh Lộc
	Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật và khu nhà ở công nhân để đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho các hộ gia đình, công nhân làm việc tại KCN  và các hộ dân cần bố trí tái định cư
	Xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang
	60,43
	1.026
	Hiện trạng đất của dân đang sử dụng
	QĐ số 1709/QĐ-UBND ngày 07/7/2022 của UBND tỉnh phê duyệt QHSDĐ đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Châu Thành tỉnh Kiên Giang
	QĐ số 823/QĐ-UBND  ngày 14/5/2007
	- Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư;

- Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư


	1105212.440
1104919.316

1105911.667

1106221.206

1106218.269
	568829.964
569134.845

570100.851

569880.114

569806.265
	

	02
	Dự án đầu tư khu dân cư và tái định cư thuộc tổ hợp KCN Xẻo Rô
	Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư và tái định cư Xẻo Rô
	Xã Hưng Yên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang
	30,03
	535
	Hiện trạng đất của dân đang sử dụng
	QĐ số 1165/QĐ-UBND ngày 10/5/2022 của UBND tỉnh phê duyệt  QHSDĐ đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang
	QĐ số 1673/QĐ-UBND ngày 01/8/2011 và QĐsố 504/QĐ-UBND ngày 23/02/2010
	- Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư;

- Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư


	1089227.043
1089228.236

1089535.737

1089291.585

1088616.880

1088904.989
	566222.204
566241.181

567162.448

567169.626

566453.277

566180.821
	(Vốn đầu tư chỉ tính phần hạ tầng kỹ thuật)
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